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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  HUYỆN ĐỨC HÒA                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    TỈNH LONG AN                                  

                                                

Bản án số: 235/2019/DS-ST      

Ngày: 27-11-2019    
“V/v: Tranh chấp quyền sử dụng đất 

và Quyền sở hữu tài sản” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n       n  h c   nh     

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.  n   a Văn V ệt; 

2.  n       n Chí   n; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Th Tú - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

h  ện Đức Hòa, tỉnh  on  An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa tham gia phiên tòa: 

 n       n Văn Còn –   ểm sát v ên. 

Trong các ngày 08  và ngày 27 tháng 11 năm 2019, tạ  trụ sở Tòa án nhân 

dân h  ện Đức Hòa, tỉnh  on  An xét xử sơ thẩm côn  kha  vụ án dân sự thụ lý số 

247/2019/TLST- S, n à  27 thán  5 năm 2019 về v ệc “Tranh chấp quyền sử 

dụng đất và quyền sở hữu tài sản” theo Q  ết định đưa vụ án ra xét xử số 

312/2019/QĐXXST-DS ngày 25 tháng 10 năm 2019,   ữa các đươn  sự: 

- Nguyên đơn:  n       n Thành H, s nh năm 1969. 

Địa chỉ: ấp Bình T 2, xã Đức Hòa H, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

  ườ  đạ  d ện theo ủ  q  ền của ôn       n Thành H: Bà      n Thị 

Chân L, s nh năm 1984. Địa chỉ: 66/6 Võ Văn Môn, phườn  4, thành phố TA, tỉnh 

LA (có mặt). 

- Bị đơn:  Bà      n Thị Nh, s nh năm 1938. 

Địa chỉ: ấp Bình T 2, xã Đức Hòa H, h  ện ĐH, tỉnh LA. 

  ườ  đạ  d ện theo ủ  q  ền của bà      n Thị Nh:  n  Phạm Văn Y, sinh 

năm 1967; Địa chỉ: ấp 2, xã Tam Ph, h  ện Châ  Th, tỉnh BT. (có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan: 

1. Bà      n Thị Th, s nh năm 1954 (v n  mặt). 

2. Bà      n Thị Ph, s nh năm 1963 (v n  mặt). 

3. Bà      n Thị L, s nh năm 1965. (có mặt). 
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4.  n       n   ến Th, s nh năm 1972. (có mặt). 

5. Bà      n Thị Ph, s nh năm 1977. (v n  mặt). 

Cùn  địa chỉ: ấp Bình T 2, xã Đức Hòa H, h  ện ĐH, LA. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

   Trong đơn khởi kiện ngày 27/5/2019 và tại phiên tòa nguyên đơn ông 

Nguyễn Thành H do bà Nguyễn Thị Chân L đại diện trình bày: 

 n       n Thành H là con ruột bà      n Thị Nh vớ  ôn       n Văn 

Hòa. Bà Nh và ông H có 06 con ch n   ồm: bà      n Thị L, bà      n Thị Th, 

bà      n Thị Ph, bà      n Thị Ph, ông      n Thành H và ôn       n   ến 

Th. Bà      n Thị Nh đã l  thân vớ  ôn  Hòa từ năm 1979 và về q ê mẹ th ộc xã 

Đức Hòa Th s nh sốn , thỉnh thoản  bà Nh về  thăm các con. 

Ngày 15/12/2009, ôn       n Văn H có tặn  cho 06 n ườ  con q  ền sử 

dụn  đất d ện tích 5.320m
2
 th ộc các thửa 103, 104, tờ bản đồ số 8, tạ  ấp Bình T 2, 

xã Đức Hòa H, h  ện ĐH, LA. Phần 04 n ườ  con  á  mỗ  n ườ  n an  10 mét 

(d ện tích 650m
2
), phần 02 con tra  tự lựa chọn. Ông      n   ến Th là em trai út 

nH chọn đất chưa xâ  dựn  có ch ề  n an  15 mét, dài 65 mét, khôn  dính nhà thờ, 

còn ông H nhận d ện tích đất còn lạ  là 20 mét n an , dài 65m (có căn nhà thờ 

chiếm hết ch ề  n an  09m, d ện tích 167,4m
2
) và ông H phả  có n hĩa vụ phụn  

dưỡn  và thờ cún  cha. Từ năm 2009, các con đề  nhận đất theo phân ch a của ôn  

H.  

Ngày 08/3/2010, ông H được Ủ  ban nhân dân h  ện ĐH cấp hai   ấ  chứn  

nhận q  ền sử dụn  đất  ồm:   ấ  số BA 354154 n à  08/3/2010 đố  vớ  d ện tích 

124m
2
, thửa 103;   ấ  số BA 354155 n à  08/3/2010 đố  vớ  d ện tích 1.540m

2
, 

thửa 104, tờ bản đồ số 08, tọa lạc ấp Bình T 2, xã Đức Hòa H.  

Đến năm 2016, bà Nh q a  về ch n  sốn  cùn  chị      n Thị L nhưn  

khôn  có chỗ ở ổn định. Thấ  mẹ lớn t ổ  trở về nên ôn  H để bà Nh, chị L ở trong 

căn nhà thờ, ôn  H cất căn nhà lá tạm trên đất r ộn  để s nh sốn . Sa  đó, ông H 

phát h ện bà Nh, bà L đã cất   ấ  hai   ấ  chứn  nhận q  ền sử dụn  đất số BA 

354154, số BA 354155 cấp n à  08/3/2010 của ôn  H. Ông H vì khôn  có chỗ ở, 

đan  bị bệnh nặn  khôn  t ền chữa trị, ông H m ốn bán một phần đất tạ  thửa 104 

để chữa bệnh và xâ  nhà ở nhưn  bà Nh, bà L khôn    ao lạ    ấ  chứn  nhận 

quyền sử dụn  đất cho ôn  H và tranh chấp căn nhà thờ. Ông H nh ề  lần  ê  cầ  

bà Nh, bà L trả lạ  căn nhà thờ nH bà Nh, bà L không đồn  ý.  a  ôn  H khở  k ện 

 ê  cầ :  

-  Tranh chấp q  ền sử dụn  đất vớ  bà      n Thị Nh và bà      n Thị L 

để đò  lạ  thửa đất 103 d ện tích 124m
2
, thửa 104 d ện tích 1.540m

2
, tờ bản đồ số 8, 

tạ  ấp Bình T 2, xã Đức Hòa H. 
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- Yê  cầ  bà      n Thị Nh và bà      n Thị L d  dờ  toàn bộ tà  sản và trả 

lạ  cho ôn       n Thành H căn nhà cấp 4 xâ  dựn  trên d ện tích đất 167,4m
2 

th ộc các thửa 103, 104, tờ bản đồ số 8, tạ  ấp Bình T 2, xã Đức Hòa H.  

- Yê  cầ  bà      n Thị Nh và bà N    n Thị L trả lạ  cho ôn  H ha    ấ  

chứn  nhận q  ền sử dụn  đất  ồm:   ấ  số BA 354154 cấp n à  08/3/2010;   ấ  

số BA 354155 cấp n à  08/3/2010.  

   Bị đơn có phản tố bà Nguyễn Thị Nh do ông Phạm Văn Y đại diện trình 

bày: Bà Nh thốn  nhất vớ  ôn  H về mố  q an hệ h  ết thốn , ôn  H là con r ột bà 

Nh vớ  ôn       n Văn Hòa. Về n  ồn  ốc d ện tích đất 1.644m
2
 th ộc các thửa 

103, 104, tờ bản đồ số 8, tạ  ấp Bình T 2, xã Đức Hòa H, h  ện Đức Hòa do bà Nh 

và chồn  là ôn       n Văn H tạo lập.  ăm 2009, ôn  H có ch a đất cho các con, 

phần ôn  H chỉ được ch a n an  05m vớ  tổn  d ện tích 325m
2
 (có lập   ấ  ta  

nhưn  đã thất lạc); ôn  H và bà Nh khôn  có ch a căn nhà cho ông H, chỉ   ao nhà, 

đất nê  trên để ông H thờ cún  tổ t ên. T   nh ên, h ện na  H bất h ế , x a đ ổ  

không cho bà Nh ở trên căn nhà thờ nên bà Nh đã cất   ữ   ấ  chứn  nhận q  ền sử 

dụn  đất của ôn  H. V ệc ông H đăn  ký và đứn  tên toàn bộ d ện tích đất 1664m
2
, 

th ộc các thửa số 103, 104, tờ bản đồ số 08, đất tọa lạc tạ  ấp Bình T 2, xã Đức Hòa 

H là khôn  đún  ý chí của ôn  Hòa, bà Nh nên bà Nh khôn  đồn  ý  ê  cầ  khở  

k ện của ôn  H.  

 Bà      n Thị Nh có đơn phản tố  ê  cầ  ông      n Thành H phả  trả 

lạ  cho bà Nh q  ền sử dụn  đất d ện tích đất 1.399m
2  
tạ   một phần các thửa số 

103, 104 và căn nhà trên đất n an  09m, dài 18m do bà Nh và chồn  xâ  dựn  để 

bà Nh thờ cún  tổ t ên. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan trình bày: 

Các bà      n Thị L,      n Thị Th,      n Thị Phúc,      n Thị Ph và 

ôn       n   ến Th là con ch n  của ôn  H và bà Nh. Các ông, bà thốn  nhất lờ  

trình bà  của bà Nh về q an hệ h  ết thốn  và n  ồn  ốc đất tạ  các thửa số 103, 

104, tờ bản đồ số 08, đất tọa lạc tạ  ấp Bình T 2, xã Đức Hòa H. Nay các ông, bà có 

ý k ến như sa : 

Đề n hị phân ch a lạ  q  ền sử dụn  đất của ôn  H đan  đứn  tên. Yê  cầ  

ông H trả lạ  căn nhà thờ và q  ền sử dụn  đất tạ  một phần thửa 104 có d ện tích là 

682m
2
. D ện tích đất 682m

2
 tạ  một phần thửa 104 và căn nhà trên đất là d  sản thờ 

cún  th ộc đồn  sở hữ  ch n  của 06 anh, chị, em và thốn  nhất   ao cho bà 

     n Thị Nh đạ  d ện đứn  tên   ấ  chứn  nhận. 

Đồng ý giao cho ôn       n Thành H một phần đất tạ  một phần thửa 104 là 

452m
2 

do ông H đan   đứn  tên   ấ  chứn  nhận. Ông H được hoán đổ  đất vớ  bà 

L và nhận 319m
2
 tạ  thửa 1448 do bà      n Thị L đứn  tên   ấ  chứn  nhận số 

BA 354160 ngày 08/3/2010.  n       n Thành H nhận q  ền sử dụn  đất tổn  

cộn  là 771m
2
. Bà      n Thị L được nhận d ện tích 333m

2
  ồm tạ  thửa 104 

(mpt) là 229m
2
, tạ  thửa 103 (mpt) là 104m

2
 (do hoán đổ  vị trí vớ  ôn  H).  
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Tạ  ph ên tòa, n   ên đơn ông ông      n Thành H   ữ n   ên  ê  khở  

k ện, khôn  c n  cấp thêm chứn  cứ.  

 Bị đơn      n Thị Nh   ữ n   ên  ê  cầ  phản tố, khôn  c n  cấp thêm 

chứn  cứ  ì khác.  

N ườ  có q  ền lợ , n hĩa vụ L quan không có  ê  cầ  độc lập, khôn  c n  

cấp thêm chứn  cứ  ì khác.  

Q an đ ểm của K ểm sát v ên về v ệc   ả  q  ết vụ án theo q   định tạ  Đ ề  

262 B TT S năm 2015:  

Về thủ tục: Q á trình   ả  q  ết vụ án, Tòa án đã đưa đún  và đầ  đủ n ườ  

vào tham   a tố tụn , v ệc th  thập chứn  cứ và đ ề  tra vụ án được t ến hành khách 

q an, đún  pháp l ật. Tham   a trực t ếp tạ  ph ên tòa xét thấ  các bên đươn  sự và 

Hộ  đồn  xét xử đã t ân thủ theo đún  q   định pháp l ật. Tạ  ph ên tòa n   ên đơn 

xác định rõ  ê  cầ  khở  k ện, bị đơn không có  ê  cầ  phản tố; n ườ  có q  ền 

lợ , n hĩa vụ liên q an tron  vụ án không có  ê  cầ  độc lập; các bên xác định 

khôn  c n  cấp thêm chứn  cứ  ì khác.  

Về nộ  d n : 

Tạ  ph ên tòa, do các bên đươn  sự thỏa th ận được toàn bộ nộ  d n    ả  

q  ết vụ án, đề n hị HĐXX ghi nhận thỏa th ận   ữa ôn       n Thành H và bà 

     n Thị Nh cùng các ôn , bà      n Thị L,      n Thị Th,      n Thị Phúc, 

     n Thị Ph và ôn       n   ến Th đã thỏa th ận: 

- Ôn       n Thành H nhận đất tạ  thửa 104 (mpt) là 452m
2
. Ông H nhận 

đất hoán đổ  vớ  bà L 319m
2
 tạ  thửa 1448. Tổn  cộn  ôn  H nhận q  ền sử dụn  

đất là 771m
2
 tạ  thửa 104 (mpt), thửa 1448 (mpt). 

- Bà      n Thị L nhận d ện tích 333m
2
 tạ  thửa 104 (mpt) là 229m

2
, tạ  

thửa 103 (mpt) là 104m
2
.  

- Q  ền sử dụn  đất còn lạ  d ện tích là 682m
2
 và căn nhà trên đất tạ  một 

phần thửa 104 là d  sản thờ cún  th ộc đồn  sở hữ  ch n  của 06 n ườ  con ôn  H 

và bàn Nh. Bà      n Thị Nh đạ  d ện 06 n ườ  con đứn  tên   ấ  chứn  nhận. 

 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

  Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả   t h i tại phiên tòa, Hội đồng   t  ử nhận định:  

[1]. Về tố tụng: 

         [1.1]. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: 
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Theo đơn khở  k ện ngày 27/5/2019 và tạ  ph ên tòa n   ên đơn ôn       n 

Thành H cho rằn  từ năm 2019, ông H cùng 05 anh chị , em được cha      n Văn 

H phân ch a đất, ôn  H được cấp   ấ  chứn  nhận q  ền sử dụn  đất hợp pháp đố  

vớ  thửa 103, thửa 104 tổn  d ện tích 1.644m
2
. Đến năm 2016, ôn  H bị mẹ và chị 

  ữ   ấ  chứn  nhận q  ền sử dụn  đất và ch ếm căn nhà. Từ đó, ôn  H tranh chấp 

vớ  mẹ là bà      n Thị Nh và chị      n Thị L đố  vớ  q  ền sở hữ  tà  sản căn 

nhà và q  ền sử dụn  đất tạ  thửa 103 d ện tích 124m
2
; thửa 104 d ện tích 1.540m

2
. 

Tòa án nhân dân h  ện Đức Hòa thụ lý   ả  q  ết vụ án là còn tron  thờ  h ệ  khở  

k ện và xác định q an hệ tranh chấp “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và tranh 

chấp quyền sử dụng đất”, v ệc thụ lý là đún  thẩm q  ền theo q   định tạ  các 

Đ ề  26, Đ ề  35 B TT S năm 2015 và đ ểm b khoản 2 Đ ề  203   ật đất đa  

2013. 

 [1.2].Về sự vắng mặt của các đương sự: 

Xét n ườ  có q  ền lợ  n hĩa vụ liên quan các bà      n Thị Th,      n 

Thị Phúc,      n Thị Ph có c n  cấp ý k ến trình bày và có đề n hị v n  mặt nên 

Tòa án xét xử v n  mặt theo q   định khoản 2 Đ ề  227 Bộ l ật tố tụn  dân sự năm 

2015.  

[2]. Về nội dung: 

[2.1]. Xem xét ý k ến trình bà  của các bên đươn  sự về n  ồn  ốc đất tranh 

chấp:  

Các bên đươn  sự thừa nhận: n à  15/12/2009, ôn       n Văn H có tặn  

cho q  ền sử dụn  đất đố  vớ  06 n ườ  con. Phần 04 n ườ  con  á  mỗ  n ườ  

nhận n an  10 mét, phần 02 con tra  được ch a em tra  út      n   ến Th 15 mét 

ngang. Ông H nhận d ện tích đất 1.644m
2 
vớ  ch ề  20 mét ngang (nhưn  có căn 

nhà thờ ch ếm ch ề  ngang 09m) và ông H còn có n hĩa vụ phụn  dưỡn  và thờ 

cún  cha. Từ đó, các con đề  nhận đất và được cấp   ấ  chứn  nhận theo phân ch a. 

Đến năm 2016,   ữa ôn  H vớ  bà Nh phát s nh tranh chấp. 

[2.2]. Xem xét chứn  cứ do Tòa án th  thập đố  vớ  d ện tích đất 1.644m
2 

th ộc thửa 103 d ện tích 124m
2
; thửa 104 d ện tích 1.540m

2
 tờ bản đồ số 8, ấp Bình 

T 2, xã Đức Hòa H:  

+ Căn cứ b ên bản Thẩm định tạ  chỗ n à  15/5/2018 và kết q ả đo đạc thể 

h ện các thửa đất có h ện trạn  như sa : Đo đạc thực tế thửa 103 d ện tích 124m
2
, 

loạ  đất  úa; thửa 104 d ện tích 1.363m
2
, loạ  đất O T; tờ bản đồ số 8, ấp Bình T 2, 

xã Đức Hòa H. Trên thửa 104 có căn nhà cấp 4 d ện tích 167,4m
2
 của ôn  Hòa xâ  

dựn  từ năm 2003, nhà do bà Nh đan  q ản lý; 

+ Hồ sơ tặn  cho q  ền sử  dụn  đất của ôn       n Văn H tặn  cho 

     n Thành H thửa 103 d ện tích 124m
2
; thửa 104 d ện tích 1.540m

2
 tờ bản đồ 

số 8, ấp Bình T 2, xã Đức Hòa H. 

[2.3]. Xét  ê  cầ  của các bên đươn  sự: 
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[2.3.1]. Xét  ê  cầ  tranh chấp quyền sở hữ  tà  sản là q  ền sử dụn  đất tạ  

thửa 104, d ện tích 1.363m
2
, loạ  đất O T; thửa 103 d ện tích 124m

2
:  

 Tạ  ph ên tòa, q a phân tích của HĐXX, các bên đươn  sự  ồm: Ông 

     n Thành H và bà      n Thị Nh cùn  các ôn , bà      n Thị L,      n 

Thị Th, Ngu  n Thị Phúc,      n Thị Ph và ôn       n   ến Th thốn  nhất thỏa 

th ận: 

1.  n       n Thành H nhận đất tạ  thửa 104 (mpt) là 452m
2
. Ông H nhận 

đất hoán đổ  vớ  bà L 319m
2
 tạ  thửa 1448; Tổn  cộn  ôn  H nhận q  ền sử dụn  

đất là 771m
2
 tạ  thửa 104 (mpt), thửa 1448 (mpt).   ện tích đất 771m

2
 tạ   một phần 

thửa 104, một phần thửa 1448 do ôn  H đứn  tên có vị trí: 

- Hướn  Đôn    áp đườn  đá xanh là 12m; 

- Hướn  Tâ     áp thửa 1424, 1427, 1611, 2675 là 12m; 

- Hướn  B c   áp thửa 104 (pcl giao bà Nh) là 65.1m; 

- Hướn   am   áp thửa 1448 (pcl đất bà Phúc) là 63.6m; 

         2. Bà      n Thị L nhận d ện tích 333m
2
 tạ  thửa 104 (mpt) là 229m

2
, tạ  

thửa 103 (mpt) là 104m
2
 do hoán đổ  vớ  ôn  H.   ện tích đất 333m

2
 tạ   một phần 

thửa 103, 104 do bà L đứn  tên có vị trí: 

- Hướn  Đôn    áp đườn  đá xanh là 05m; 

- Hướn  Tâ     áp thửa 1326, 1341 là 05m; 

- Hướn  B c   áp thửa 1441, 1442, 1443  là 67.1m; 

- Hướn   am   áp thửa 104 (pcl   ao bà L) là 66.5m; 

3. Q  ền sử dụn  đất còn lạ  d ện tích là 682m
2
 và căn nhà trên đất tạ  một 

phần thửa 104 là d  sản thờ cún  th ộc đồn  sở hữ  ch n  của 06 n ườ  con ôn  

Hòa và bàn Nh. Bà      n Thị Nh đạ  d ện 06 n ườ  con đứn  tên   ấ  chứn  

nhận.   ện tích đất 682m
2
 tạ   một phần thửa 104 do bà Nh đứn  tên có vị trí: 

- Hướn  Đôn    áp đườn  đá xanh là 9,3m; 

- Hướn  Tâ     áp thửa 1326, 1327, 1341, 1427 là 12m; 

- Hướn  B c   áp thửa 104 (pcl giao bà L) là 66.5m; 

- Hướn   am   áp thửa 104 (pcl giao ông H) là 65.1m). 

4. Bà      n Thị Nh phả  giao ha    ấ  chứn  nhận q  ền sử dụn  đất do 

ôn       n Thành H đứn  tên số BA 354154 cấp n à  08/3/2010 d ện tích 124m
2
 

tạ  thửa 103;   ấ  số BA 354155 cấp n à  08/3/2010 d ện tích 1.540m
2
, tạ  thửa 

104. Bà      n Thị L phả    ao   ấ  chứn  nhận q  ền sử dụn  đất số BA 354160, 

cấp n à  08/3/2010 của bà L đứn  tên để làm thủ tục cấp lạ    ấ  chứn  nhận.  

5. Bà      n Thị Nh, ôn       n Thành H, bà      n Thị L được L hệ cơ 

q an hành chính  hà nước có thẩm q  ền làm thủ tục chỉnh lý b ến độn  đất đa  từ 

q  ền sử dụn  đất số BA 354154, số BA 354155 cấp n à  08/3/2010 của ôn  

     n Thành H đứn  tên; q  ền sử dụn  đất số nhận số BA 354160 cấp n à  
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08/3/2010 của bà      n Thị L đứn  tên để cấp lạ    ấ  chứn  nhận q  ền sử dụn  

đất cho các bên đươn  sự theo vị trí, d ện tích đất mà Tòa án đã q  ết định. 

Hộ  đồn  xét  xử xét v ệc tự n   ện thỏa th ận của các bên đươn  sự tạ  

ph ên tòa là phù hợp q   định tạ  các Đ ề  163, Đ ề  166, Đ ề  218, Đ ề  645 

B  S năm 2015 nên  h  nhận. 

Xét quan đ ểm của   ểm sát v ên đề n hị  h  nhận sự tự n   ện thỏa th ận 

của các bên đươn  sự là có căn cứ chấp nhận. 

[4]. Về chi phí thẩm định, định giá: 

N   ên đơn ôn       n Thành H tự n   ện nộp 2.000.000đồn  ch  phí 

thẩm định, định   á vào ngày 14/5/2018, ông      n Thành H đã nộp xon . 

Bị đơn có phản tố bà      n Thị Nh nộp lệ phí Trích đo bản vẽ là 

1.654.000đồn . Bà L đạ  d ện bà Nh đã nộp và ch  phí xon . 

 [5]. Về án phí: 

 Căn cứ đ ểm đ khoản 1 Đ ề  12, khoản 2 Đ ề  26, khoản 7 Đ ề  27   hị 

q  ết số 326/2016/UBTVQH.14 n à  30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Q ốc hộ  

q   định về án phí, lệ phí Toà án. 

Áp dụn    á đất theo B ên bản định   á n à  15/5/2018, q  ền sử dụn  tạ  

thửa 104, 1448, loạ  đất O T có giá 520.000đ/m
2
; q  ền sử dụn  tạ  thửa 103 loạ  

đất   a có   á là 150.000đ/m
2
 để tính án phí. 

    ên đơn ôn       n Thành H phả  chị  án phí  SST đố  vớ  d ện tích 

đất 771m
2
 (O T) được nhận (là 20.036.800đồn ) 

Bị đơn ôn  bà      n Thị Nh là n ườ  cao t ổ  nên khôn  phả  chị  án phí 

DSST. 

Bà N    n Thị L phả  chị  án phí  SST đố  vớ  d ện tích đất 333m
2
 được 

nhận. (Thửa 104 là 229m
2 

 loạ  O T, thửa 103 là 104m
2
 đất  úa)  là 

6.730.000đồn . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

  Áp dụn  Đ ề  26, Đ ề  35, Đ ề  217, Đ ề  227, Đ ề  271, Đ ề  471   

B TT S năm 2015;  

Áp dụn  các Đ ề  8, Đ ề  11, Đ ề  163, Đ ề  166, Đ ề  218, Đ ề  645 

B  S năm 2015.  

  Tuyên Xử:   

1. Chấp nhận  ê  cầ  tranh chấp q  ền sở hữ  tà  sản của ôn       n Thành 

H đố  vớ  bà      n Thị Nh tạ  d ện tích đất 1.644m
2 
th ộc thửa 103 d ện tích 

124m
2
; thửa 104 d ện tích 1.540m

2
, tờ bản đồ số 8, ấp Bình T 2, xã Đức Hòa H (đo 

đạc thực tế là 1.487m
2
). 
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2. Gh  nhận sự tự n   ện thỏa th ận của các bên đươn  sự:  n       n 

Thành H và bà      n Thị Nh cùn  các ôn , bà      n Thị L,      n Thị Th, 

     n Thị Ph,      n Thị Ph và ôn       n   ến Th về phân ch a đất như sa : 

  2.1.  n       n Thành H nhận đất tạ  thửa 104 (mpt) là 452m
2
. Ông H 

nhận đất hoán đổ  vớ  bà      n Thị L đan  đứn  tên d ện tích 319m
2
 tạ  thửa 

1448(mpt). Tổn  cộn , ôn       n Thành H nhận q  ền sử dụn  đất d ện tích là 

771m
2
 tạ  thửa 104 (mpt), thửa 1448(mpt).   ện tích đất 771m

2
 tạ   104 (mpt), 1448 

(mpt), tờ bản đồ số 8, ấp Bình T 2, xã Đức Hòa H của ông H có vị trí: 

   - Hướn  Đôn    áp đườn  đá xanh là 12m; 

   - Hướn  Tâ     áp thửa 1424, 1427, 1611, 2675 là 12m; 

   - Hướn  B c   áp thửa 104 (pcl   ao bà Nh) là 65.1m; 

   - Hướn   am   áp thửa 1448 (pcl đất bà Phúc) là 63.6m; 

 2.2. Bà      n Thị L nhận d ện tích 333m
2
 tạ  thửa 104 (mpt) là 229m

2
, tạ  

thửa 103 (mpt) là 104m
2
.   ện tích đất 333m

2
 tạ   một phần thửa 103, 104, tờ bản 

đồ số 8, ấp Bình T 2, xã Đức Hòa H do bà L nhận có vị trí: 

   - Hướn  Đôn    áp đườn  đá xanh là 05m; 

   - Hướn  Tâ    áp thửa 1326, 1341 là 05m; 

   - Hướn  B c   áp thửa 1441, 1442, 1443  là 67.1m; 

   - Hướn   am   áp thửa 104 (pcl   ao bà L) là 66.5m; 

 2.3. Q  ền sử dụn  đất d ện tích 682m
2
 và căn nhà trên đất tạ  một phần 

thửa 104 là d  sản thờ cún  th ộc đồn  sở hữ  ch n  của 06 n ườ  con ôn       n 

Văn H và bà      n Thị Nh, bao  ồm các ôn  bà: ôn       n Thành H, bà 

     n Thị L, bà      n Thị Th, bà      n Thị Phúc, bà      n Thị Ph và ông 

     n   ến Th. 

Gh  nhận thỏa th ận cho bà      n Thị Nh được đạ  d ện 06 n ườ  con đứn  

tên   ấ  chứn  nhận q  ền sử dụn  đất d ện tích đất 682m
2
 tạ   một phần thửa 104, 

tờ bản đồ số 8, ấp Bình T 2, xã Đức Hòa H, có vị trí: 

 - Hướn  Đôn    áp đườn  đá xanh là 9,3m; 

 - Hướn  Tâ     áp thửa 1326, 1327, 1341, 1427 là 12m; 

 - Hướn  B c   áp thửa 104 (pcl   ao bà L) là 66.5m; 

 - Hướn   am   áp thửa 104 (pcl   ao ôn  H) là 65.1m). 

2.4. Bà      n Thị Nh phả    ao ha  bản chính   ấ  chứn  nhận q  ền sử 

dụn  đất do ôn       n Thành H đứn  tên số BA 354154 cấp n à  08/3/2010 đố  

vớ  d ện tích 124m
2
 tạ  thửa 103;   ấ  số BA 354155 cấp n à  08/3/2010 đố  vớ  

d ện tích 1.540m
2
, tạ  thửa 104. Bà      n Thị L phả    ao   ấ  chứn  nhận q  ền 

sử dụn  đất số BA 354160 cấp n à  08/3/2010 của bà L đứn  tên để làm thủ tục 

cấp lạ    ấ  chứn  nhận.  
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2.5. Bà      n Thị Nh, ôn       n Thành H, bà      n Thị L được L hệ 

cơ q an hành chính  hà nước có thẩm q  ền làm thủ tục chỉnh lý b ến độn  đất đa  

từ q  ền sử dụn  đất số BA 354154, số BA 354155 cấp n à  08/3/2010 của ôn  

     n Thành H đứn  tên; và q  ền sử dụn  đất số BA 354160 ngày 08/3/2010 

của bà      n Thị L đứn  tên để cấp lạ    ấ  chứn  nhận q  ền sử dụn  đất cho 

các bên đươn  sự theo vị trí, d ện tích đất mà Tòa án đã q  ết định. 

(Vị trí đất bà      n Thị Nh, ôn       n Thành H, bà      n Thị L nhận 

và đăn  ký đứn  tên có vị trí theo Mãnh trích đo địa chính số 303/2019 ngày 

20/9/2019 của Ch  nhánh Văn phòn  đăn  ký đất đa  tạ  h  ện Đức Hòa). 

 3. Về ch  phí thẩm định, định   á: 

Gh  nhận n   ên đơn ôn       n Thành H tự n   ện nộp 2.000.000đồn  

ch  phí thẩm định, định   á vào n à  14/5/2018, ôn       n Thành H đã nộp xon . 

Bị đơn có phản tố bà      n Thị Nh phả  nộp lệ phí Trích đo bản vẽ là 

1.654.000đồn . Bà L đạ  d ện bà Nh đã nộp và chi phí xong. 

 4. Về án phí:  Căn cứ đ ểm đ khoản 1 Đ ề  12, khoản 2 Đ ề  26, khoản 7 

Đ ề  27   hị q  ết số 326/2016/UBTVQH.14 n à  30/12/2016 của Ủ  ban thườn  

vụ Q ốc hộ  q   định về án phí, lệ phí Toà án. 

    ên đơn ôn       n Thành H phả  nộp án phí  SST là 20.036.800đồn  

s n  n ân sách  hà nước.  hấ  trừ cho ôn       n Thành H t ền tạm ứn  án phí 

đã nộp là 12.000.000đồn  theo b ên la  th  số 0004753 n à  27/5/2019.  ng 

     n Thành H phả  nộp bổ s n  8.036.800đồn  án phí  SST s n  n ân sách 

 hà nước.  n  H chưa nộp. 

Bị đơn ôn  bà      n Thị Nh là n ườ  cao t ổ  nên khôn  phả  chị  án phí 

DSST. 

Bà N    n Thị L phả  nộp án phí  SST là 6.730.000đồn  s n  n ân sách 

 hà nước. Bà L chưa nộp. 

5. Về q  ền khán  cáo: Án sơ thẩm xét xử t  ên án côn  kha , tron  hạn 15 

n à  tính từ n à  t  ên án n   ên đơn, bị đơn có mặt có q  ền khán  cáo. Riêng 

nhữn  n ườ  có q  ền lợ  n hĩa vụ L q an v n  mặt được q  ền khán  cáo tron  

hạn 15 n à  kể từ n à  nhận được bản sao bản án hoặc từ n à  n êm  ết. 

  “Trườn  hợp bản án hoặc q  ết định được th  hành theo q   định tạ  Đ ề  2 

  ật th  hành án dân sự thì n ườ  được th  hành án, n ườ  phả  th  hành án có q  ền 

thỏa th ận th  hành án, q  ền  ê  cầ  th  hành án, tự n   ện th  hành án hoặc bị 

cưỡn  chế th  hành án theo q   định tạ  các Đ ề  6, 7 và Đ ề  9   ật th  hành án 

dân sự; Thờ  h ệ  th  hành án là 05 năm theo q   định tạ  Đ ề  30   ật th  hành 

án”. 
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